
UBND TỈNH KHÁNH HÒA                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

    Số :              /QĐ-CĐYT                  Khánh Hòa, ngày      tháng 02  năm 2022 
 

QUYẾT  ĐỊNH   

Về việc cảnh báo lần 02 và tạm đình chỉ học tập với sinh viên trình độ Cao đẳng  

hệ chính quy khóa 2021 - 2024 chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng đầy đủ học phí  

học kỳ I năm học 2021-2022 

  
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HOÀ 

Căn cứ vào Quyết định số 869/QĐ-CĐYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Hiệu 

trưởng trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa về việc phê duyệt  Quy chế Tổ chức và Hoạt động 

của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa; 

Căn cứ vào Quyết định số 168/QĐ-CĐYT ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Hiệu trưởng 

trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế công tác học sinh sinh viên của 

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa; 

 Căn cứ Thông báo số 787/TB-CĐYT ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa về việc xử lý kết quả học tập đối với học sinh-sinh viên 

các hệ đào tạo Chính quy, Liên thông và Văn bằng 2 chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học 

phí các năm học 2019-2020, 2020-2021 và học kỳ 1 năm học 2021-2022; 

Căn cứ vào Quyết định số 95/QĐ-CĐYT ngày 24 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa về việc cảnh báo lần 01 đối với sinh viên trình độ Cao 

đẳng hệ chính quy khóa 2021 - 2024 chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng đầy đủ học phí học kỳ I 

năm học 2021-2022; 

Theo báo cáo của phòng Kế hoạch - Tài chính;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo và Trưởng phòng Công tác học sinh sinh 

viên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1.  Cảnh báo học phí lần 02 và tạm đình chỉ học tập với các sinh viên có tên 

trong danh sách đính kèm vì chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng đầy đủ học phí học kỳ I năm 

học 2021 - 2022 khi đã quá thời hạn đóng học phí của Nhà trường.  

(Đính kèm danh sách) 

Điều 2.  Sinh viên không đóng đầy đủ học phí trong vòng 03 ngày, kể từ ngày ban 

hành Quyết định này Nhà trường sẽ tiến hành xử lý theo Quy định. 



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4.  Các Ông (Bà) Trưởng phòng Đào tạo, phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, 

phòng Thanh tra Khảo thí-KĐCLGD, phòng Kế hoạch - Tài chính, các Phòng/Khoa/Bộ môn 

liên quan, Cố vấn học tập/Giáo viên chủ nhiệm và các sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:          KT. HIỆU TRƯỞNG 

- BGH (VBĐT);       PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Như Điều 3 (VBĐT);                                           

- Lưu: VT-ĐT.   

                   

 

                                

                       Hồ Tá Phương 



 UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN CẢNH BÁO HỌC PHÍ LẦN 2 

VÀ TẠM ĐÌNH CHỈ HỌC TẬP 

Đối với Sinh viên các  lớp Cao đẳng chính quy khóa học 2021 - 2024                                     

chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí học kỳ I năm học 2021-2022                               

(kèm theo Quyết định số           /QĐ - CĐYT ngày           / 02 / 2022  

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa) 

 

STT MÃ HSSV HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
LỚP 

GHI 

CHÚ 

1. Ngành Dược 

1 B21103006 Nguyễn Hoàng Đức Hiếu 9/6/2003 CĐ Dược 11A  

2 B21103008 Lê Trần Nguyên Khôi 5/5/2003 CĐ Dược 11A  

3 B21103025 Nguyễn Trần Trường Thọ 1/25/2001 CĐ Dược 11A  

4 B21103026 Nguyễn Thị Anh Thư 12/21/2002 CĐ Dược 11A  

5 B21103048 Giang Thị Hoạ My 24/8/2003 CĐ Dược 11B  

6 B21103059 Trương Thanh Thảo 14//9/2003 CĐ Dược 11B  

7 B21103060 Nguyễn Thị Kim Thao 8/2/2003 CĐ Dược 11B  

8 B21103088 Nguyễn Thị Ngọc  Thắm 21/12/2003 CĐ Dược 11C  

9 B21103103 Đặng Hoàng  Vũ 10/01/2003 CĐ Dược 11C  

10 B21103115 Nguyễn Thị Minh  Hoà 06/07/2002 CĐ Dược 11D  

11 B21103117 Phạm Đăng Huy 30/08/2001 CĐ Dược 11D  

12 B21103125 Nguyễn Diệu  Phương 22/11/2003 CĐ Dược 11D  

13 B21103136 
Nguyễn Thị Thanh  

Tuyền 
28/05/2003 CĐ Dược 11D 

 

14 B21103146 Trương Thị Thu Hà 15/03/1996 CĐ Dược 11E 
 

15 B21103148 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 18/08/2003 CĐ Dược 11E  

16 B21103155 Phạm Quỳnh Trúc Linh 19/10/2003 CĐ Dược 11E  

17 B21103157 Nguyễn Thị Thu  Ngân 22/10/2003 CĐ Dược 11E  

18 B21103159 Trần Công Quốc  Nghĩa 28/12/2003 CĐ Dược 11E  

19 B21103160 Ngô Thanh  Ngọc 19/07/2002 CĐ Dược 11E  



STT MÃ HSSV HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
LỚP 

GHI 

CHÚ 

20 B21103161 Nguyễn Thị Hoài  Ngọc 16/09/2002 CĐ Dược 11E  

21 B21103165 Trương Ngọc Yến Nhi 31/12/2003 CĐ Dược 11E  

22 B21103167 Huỳnh Thị Hồng Nhung 19/03/2000 CĐ Dược 11E  

23 B21103175 Nguyễn Thị Thu  Trang 17/07/2003 CĐ Dược 11E  

24 B21103176 Hồ Mỹ Tú Trinh 16/12/2003 CĐ Dược 11E  

25 B21103178 Nguyễn Thị Thu  Uyên 28/08/2003 CĐ Dược 11E  

26 B21103181 Phạm Thị Thúy Vy 23/09/2002 CĐ Dược 11E  

27 B21103144 
Nguyễn Phạm Khánh  

Đoan 
17/04/2003 CĐ Dược 11F 

 

28 B21103147 Phạm Tô Gia  Hân 14/02/2003 CĐ Dược 11F 
 

29 B21103153 Đào Thị  Linh 02/01/2003 CĐ Dược 11F 
 

30 B21103163 
Nguyễn Thị Bích  

Nguyên 
27/11/1993 CĐ Dược 11F 

 

31 B21103179 Đặng Quang  Vinh 10/03/1999 CĐ Dược 11F 
 

32 B21103183 Phạm Lê Như  Ý 23/10/2003 CĐ Dược 11F 
 

33 B21103185 Trần Thị Kim  Yến 08/03/2003 CĐ Dược 11F 
 

2. Ngành Điều dưỡng 

1 B21101008 
Phạm Thanh Phương  

Hằng 
20/09/2003 CĐ Điều dưỡng 16A 

 

2 B21101020 Hà Thị Bích  Nhi 25/04/2003 CĐ Điều dưỡng 16A  

3 B21101030 Nguyễn Thị Liên  Trâm 2/02/2003 CĐ Điều dưỡng 16A 
 

4 B21101073 Tạ Hồng  Ân 23/08/2021 CĐ Điều dưỡng 16C  

5 B21101075 Nguyễn Mỹ  Đan 22/11/2003 CĐ Điều dưỡng 16C  

6 B21101078 Đoàn Ngọc Mai  Khanh 04/01/2003 CĐ Điều dưỡng 16C  

7 B21101086 Đặng Thị Ngọc  Quế 16/09/2003 CĐ Điều dưỡng 16C  

8 B21101092 
Trương Nguyễn Minh  

Thư 
08/06/2002 CĐ Điều dưỡng 16C 

 

9 B21101096 Lê Huỳnh Bảo  Trân 15/09/2001 CĐ Điều dưỡng 16C  

10 B21101098 Nguyễn Văn  Triều 10/08/2003 CĐ Điều dưỡng 16C  



STT MÃ HSSV HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
LỚP 

GHI 

CHÚ 

11 B21101101 Phan Thị Bích Tuyền 09/07/2003 CĐ Điều dưỡng 16C  

12 B21101103 Lữ Nhật  Uyên 05/04/2003 CĐ Điều dưỡng 16C  

13 B21101104 Đào Huỳnh Triệu  Vy 17/06/2003 CĐ Điều dưỡng 16C  

14 B21101112 Trần Thị Hồng  Liên 23/03/2003 CĐ Điều dưỡng 16D  

15 B21101122 Nguyễn Hoàng  Phúc 30/01/2003 CĐ Điều dưỡng 16D  

16 B21101129 Phạm Nguyễn Anh Thư 24/10/2003 CĐ Điều dưỡng 16D  

3. Ngành Kỹ thuật Hình ảnh Y học 

1 B21104009 Phan Khôi  Nguyên 17/09/2003 CĐ KTHA Y học 13  

2 B21104011 Phùng Viết  Quân 22/11/2003 CĐ KTHA Y học 13  

3 B21104014 Nguyễn Thị Thanh  Trang 13/11/2003 CĐ KTHA Y học 13  

4 B21104016 
Nguyễn Đặng Hoàng  

Vân 
30/10/2003 CĐ KTHA Y học 13 

 

4. Ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 

1 B21105001 Lê Thị Lan Anh 01/01/2003 CĐ KTXN Y học 13  

2 B21105003 Phạm Thành Đạt 08/11/2002 CĐ KTXN Y học 13  

3 B21105006 Trần Thị Ngọc  Loan 21/08/2001 CĐ KTXN Y học 13  

4 B21105010 Nguyễn Bích Phương 20/02/2003 CĐ KTXN Y học 13  

5. Ngành Kỹ thuật Phục hình răng 

1 B21106001 Vũ Mạnh Cường 16/05/2002 CĐ KT PH Răng 4  

2 B21106003 Nguyễn Văn  Đạo 10/09/2002 CĐ KT PH Răng 4  

3 B21106015 Lưu Nữ Huyền Ngọc 18/09/2003 CĐ KT PH Răng 4  

4 B21106020 Huỳnh Văn Thức 25/04/2003 CĐ KT PH Răng 4  

 

 (Ghi chú: Danh sách trên được cập nhật đến hết ngày 15/02/2022) 
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